
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221367 Phạm Lưu Gia Bảo 13/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK05

2 234083 Thái Huy Bảo 26/11/2005 An Giang DH23XDU01

3 222785 Đỗ Phúc Chương 30/01/2004 Trà Vinh DH22QTK05

4 223703 Trần Đặng Quốc Cường 29/08/2004 Kiên Giang DH22QLT01

5 239754 Trần Phát Đạt 02/10/2005 Đồng Tháp DH23TIN10

6 220815 Trần Thanh Đạt 16/01/2004 Bạc Liêu DH22QTK05

7 235917 Phan Văn Đô Em 16/12/2005 Kiên Giang DH23XDU01

8 220416 Trần Thị Tú Hân 13/10/2003 Bến Tre DH22QTK05

9 234643 Nguyễn Huy Hoàng 27/03/2005 Tp.Hcm DH23XDU01

10 225136 Phan Thị Kim Hồng 20/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK05

11 237280 Lưu Bá Huy 30/09/2005 Kiên Giang DH23XDU01

12 222669 Đoàn Long Phúc Khanh 05/01/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

13 236302 Lê Trí Khoa 25/07/2005 An Giang DH23XDU01

14 220758 Lê Thị Mỹ Kiều 06/02/2004 Cà Mau DH22MAR03

15 232814 Nguyễn Hoàng Kỷ 28/08/2005 Hậu Giang DH23XDU01

16 236393 Ngô Khánh Linh 28/11/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

17 235815 Nguyễn Tấn Lộc 06/07/2005 Kiên Giang DH23XDU01

18 222081 Lê Thiên Minh 17/09/2004 Bạc Liêu DH22QTK05

19 225595 Phan Thị Diễm My 29/02/2004 Cà Mau DH22QTS01

20 223616 Phan Trúc My 30/08/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

21 232691 Khưu Thị Kim Ngân 14/05/2005 An Giang DH23QTK01

22 226857 Trần Thị Kiều Nhi 01/06/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

23 224283 Phan Tấn Phát 21/05/2004 Tiền Giang DH22CKD01
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24 236279 Lê Thị Quỳnh 26/05/2005 Thanh Hoá DH23QTK05

25 222073 Thái Thúy Quỳnh 13/08/2004 Sóc Trăng DH22QTK03

26 220702 Huỳnh Tuệ Tân 05/11/2004 Trà Vinh DH22DPT01

27 222006 Lê Quốc Thanh 17/10/2004 An Giang DH22DPT01

28 221185 Trần Phước Thành 12/10/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

29 223059 Lê Thị Thu Thảo 20/10/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

30 220428 Nguyễn Phúc Thịnh 04/09/2004 Đồng Tháp DH22CKD01

31 238020 Phan Ngọc Thông 30/1/2005 Cần Thơ DH23XDU01

32 237055 Nguyễn Minh Thư 15/11/2005 An Giang DH23XDU01

33 225884 Lê Bích Thùy 29/08/2004 Kiên Giang DH22XET04

34 222116 Lâm Bảo Trân 04/12/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

35 221845 Phan Thị Thùy Trang 18/08/2004 Tiền Giang DH22XET04

36 224604 Trương Thị Thùy Trang 09/09/2004 Cà Mau DH22MAR03

37 236270 Trần Đình Trí 07/11/2005 Kiên Giang DH23XDU01

38 224174 Thái Cẩm Tự 20/09/2003 Cà Mau DH22XET04

39 234219 Lê Chí Văn 24/06/2005 Bạc Liêu DH23OTO05

40 224347 Lê Thúy Vy 13/01/2004 Tiền Giang DH22XET04


